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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

TỈNH KHÁNH HÒA 

 
   Bản án số: 156/2021/HS-ST 

   Ngày: 07/7/2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 
 

        

          

 NHÂN DANH 
         NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 

                               Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

-  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 

-  Các Hội thẩm nhân dân:                Ông NGUYỄN XUÂN VINH 

    Ông HỒ SỸ HOÀI 

* Thư ký ghi biên bản phiên tòa:   Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH - Thư ký Tòa 

án nhân dân thành phố Nha Trang. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tham gia phiên toà: 

                                      Bà ĐỖ THỊ HƯỜNG -  Kiểm sát viên. 

 Ngày 07 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

97/2021/HSST ngày 25/3/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

119/2021/QĐXXST-HS  ngày 26/4/2021 đối với bị cáo: 

TRẦN THỊ L; Sinh ngày: 16/05/1968. Tại: Khánh Hòa 

Nơi ĐKHKTT: 56/5 XC, phường XH, thành phố Nh Tr, tỉnh KH 

Giới tính: Nữ; Trình độ văn hóa: 3/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không;  Họ và tên cha: Trần M - Sinh năm: 1945;  Họ và tên mẹ: Văn Thị L 

(chết). 

+ Tiền án, tiền sự: Không. 

+ Nhân thân:  

1/ Ngày 17/01/1989, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang tuyên phạt 09 tháng 

tù về tội Trộm cắp tài sản công dân, theo bản án số 08/1989/HSST ngày 17/01/1989. 

Chấp hành xong hình phạt tù ngày 19/7/1990 (Giá trị tài sản trộm cắp 1.000.000đ). 

2/ Ngày 10/02/2015, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang tuyên phạt 01 năm tù 

về tội: “Trộm cắp tài sản” tại bản án số 30/2015/HSST ngày 10/02/2015. Chấp hành 

xong hình phạt tù ngày 11/11/2015. Đã đóng án phí.  

3/ Ngày 28/12/2020, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang tuyên phạt 02 năm 

06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại bản án số 304/2020/HSST.Thời gian tù tính 

từ ngày bắt giam thi hành án nhưng được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 27/6/2020 đến ngày 06/7/2020. Bị cáo đang thi hành án theo quyết định thi hành 
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án hình phạt tù số 08/2021/QĐ-CA ngày 02/2/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân 

thành phố Nha Trang đối với bản án nêu trên. 

Bị tạm giữ từ ngày 27/01/2021 đến ngày 30/01/2021.  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 - Bị hại: V  Th  Ánh T - sinh năm 1963 

 Địa chỉ: thôn Ph L, xã Ph Đ, thành phố Nh Tr, tỉnh KH. Vắng mặt.  

 - Người  àm ch ng: N    n Th  Th nh Th - sinh năm 1972 

Địa chỉ: 52/13 Tr Ph, phường V Ng, thành phố Nh Tr, tỉnh KH. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo tài  iệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 08 giờ 30 phút, ngày 27/01/2021 Trần Thị L (Sinh năm: 1968, Hộ khẩu 

thường trú: 56/5 XC, phường XH, thành phố Nh Tr) đi đến khu vực chợ Phước Thái 

tìm ai có tài sản sơ hở để trộm cắp. Khi đi ngang qua khu vực sạp hàng khô của chị 

Nguyễn Thị Thanh Th (Sinh năm: 1972), L phát hiện chị Võ Thị Ánh T (Sinh năm: 

1963, trú tại thôn Ph L, xã Ph Đ, thành phố Nh Tr) đang đứng mua hàng, trong túi áo 

khoác bên trái có 01 ví tiền, bên trong có 1.030.000 đồng và 01 điện thoại di động 

hiệu Samsung Galaxy S7 EDGE màu trắng nên nảy sinh ý định lấy trộm. Sau đó, L 

giả vờ đến mua hàng, áp sát chị T, thấy chị T sơ hở nên L đã dùng tay lấy trộm ví tiền 

ra khỏi túi áo của chị T thì bị chị T phát hiện, giữ tay L lại và truy hô cùng người dân 

xung quanh giữ L lại và bàn giao người cùng tang vật cho công an phường Phước 

Long. Tại cơ quan công an, L khai nhận hành vi như đã nêu trên.  

 Tại Kết luận định giá tài sản số 62/KL-HĐĐGTS ngày 03/02/2021 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Nha Trang kết luận 01 điện thoại 

di động Samsung Galaxy S7 EDGE có giá trị 1.300.000 đồng. Như vậy, tổng giá trị tài 

sản bị cáo Trần Thị L trộm cắp là là 2.330.000 đồn . 

Tại bản cáo trạng số 83 ngày 19/3/2021 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha 

Trang đã truy tố bị cáo Trần Thị L về tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại khoản 

1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đề nghị áp 

dụng khoản 1 Điều 173; điểm  s  khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự  đối với bị cáo Trần 

Thị L và đề nghị xử phạt bị cáo Trần Thị L từ 09 (chín) đến 15 (Mười lăm) tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài  iệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[ 1 ]Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, bị hại và người làm chứng đều vắng mặt 

lần thứ hai không có lý do. Tuy nhiên, sự vắng mặt của họ không làm ảnh hưởng đến 

việc giải quyết vụ án. Do đó, Tòa tiến hành xét xử theo thủ tục chung theo quy định 

tại Điều 292, 293 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Các hành vi và quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên trong vụ án 

này đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

[ 2 ] Về nội dung: Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị L đã hoàn toàn thừa nhận hành 

vi phạm tội của mình đúng như bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp 

với lời khai của bị hại, người làm chứng cùng với các tài liệu, chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ xác định: Bị cáo Trần Thị L phạm tội: “Trộm cắp tài 

sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 BLHS. 

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã lén lút 

xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của cá nhân một cách trái pháp luật với tổng giá 

trị tài sản là 2.330.000 đồng. Nhân thân bị cáo xấu: Ngày 17/01/1989, Tòa án nhân 

dân thành phố Nha Trang tuyên phạt 09 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản công dân” 

theo bản án số 08/1989/HSST ngày 17/01/1989. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 

19/7/1990 (Giá trị tài sản trộm cắp 1.000.000đ); Ngày 10/02/2015, Tòa án nhân dân 

thành phố Nha Trang tuyên phạt 01 năm tù về tội: “Trộm cắp tài sản” tại bản án số 

30/2015/HSST ngày 10/02/2015. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 11/11/2015;  

Ngày 28/12/2020, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang tuyên phạt 02 năm 06 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đang thi hành án theo quyết định thi hành án hình phạt tù 

số 08/2021/QĐ-CA ngày 02/2/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Nha 

Trang nên cần phải xử lý nghiêm và cần phải tổng hợp với hình phạt của bản án nói 

trên buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai 

báo, chưa gây thiệt hại cho bị hại vì tài sản đã được thu hồi tại chỗ, giao trả ngay cho 

bị hại nên cần xem xét khi lượng hình là có căn cứ và phù hợp pháp luật. 

 [3] Về dân sự: Tại phiên tòa, bị hại vắng mặt nhưng tại hồ sơ thể hiện bị hại đã 

nhận lại ngay toàn bộ tài sản và không có yêu cầu về phần bồi thường. Do đó, cần 

tuyên tách ra để giải quyết thành vụ án dân sự khác khi có đơn yêu cầu. 

Về án phí: Bị cáo Trần Thị L phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1, 2 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 

đối với bị cáo Trần Thị L. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị L  01 (một) năm tù về tội: “Trộm cắp  tài sản”.  

Căn cứ khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự. Tổng hợp với hình phạt là 02 ( hai) năm 

06 (sáu) tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản” tại bản án số 304/ST.HS ngày 28/12/2020 

của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang. Buộc bị cáo Trần Thị L phải chấp hành 
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hình phạt chung là 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam 

thi hành án nhưng được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/6/2020 đến 

ngày 06/7/2020 và từ ngày 27/01/2021 đến ngày 30/01/2021. 

Về dân sự: Tại phiên tòa, bị hại vắng mặt nên tách ra để giải quyết thành vụ án 

dân sự khác khi có đơn yêu cầu. 

Về án phí: Bị cáo Trần Thị L phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án hình 

sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt được quyền kháng 

cáo bản án hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án 

hoặc kể từ ngày niêm yết bản án để đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử lại 

theo trình tự phúc thẩm. 

 
Nơi nhận:                
- Bị cáo;  

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Toà án nhân dân Tỉnh Khánh Hoà; 

- VKSND Tp.Nha Trang; 

- Công an Tp.Nha Trang; 

- Chi cục THADS Tp.Nha Trang; 

- Sở tư pháp Khánh Hòa; 

- Lưu hồ sơ, án văn;  

 

          

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọ  phiên tò  
 

(đã ký) 

 

 

 

N    n Th  Bích Thủ  

 


